CHƯƠNG 3
 			TỪ TRƯỜNG VÀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
1. Đại cương về từ trường
1.1. Tương tác từ
*Tương tác từ giữa nam châm và nam châm.
Một nam châm có hai cực :	- Cực Bắc, kí hiệu N. 
 					- Cực Nam, kí hiệu là S. 
Đưa hai cực khác tên của hai nam châm đến gần nhau  Hai nam châm sẽ hút nhau 
Đưa hai cực cùng tên của hai nam châm đến gần nhau  Hai nam châm sẽ đẩy hau 
*Tương tác từ giữa dòng điện và nam châm.
Đặt một nam châm thử gần một dây dẫn có dòng điện chạy qua, thấy kim nam châm thử bị lệch → dòng điện  tác dụng lực từ lên nam châm.
*Tương tác giữa hai dòng điện 
Một dây dẫn mang dòng điện  → Không có sự tương tác giữa hai dây dẫn


Hai dòng điện cùng chiều → Hai dòng điện cùng chiều thì hút nhau

		
Hai dòng điện ngược chiều → Hai dòng điện ngược chiều thì đẩy nhau

		
Tương tác giữa nam châm với nam châm, giữa dòng điện với nam châm, dòng điện với dòng điện được gọi là TƯƠNG TÁC TỪ. Lực tương tác này gọi là LỰC TỪ.
1.2. Khái niệm về từ trường
Từ trường là một dạng vật chất tồn tại trong không gian mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của lực từ tác dụng lên nam châm hay một dòng điện đặt trong nó. Xung quanh thanh nam châm hay xung quanh dòng điện có từ trường.
Đặc trưng của từ trường là cảm ứng từ ký hiệu là  đơn vị của cảm ứng từ là T ( Tesla).
1.3. Đường sức từ
* Khái niệm: Đường sức từ là đường cong có hướng được vẽ trong từ trường sao cho vectơ cảm ứng từ tại bất kì điểm nào trên đường cong cũng có phương tiếp tuyến với đường cong và có chiều trùng với chiều của đường cong tại điểm ta đang xét
*Các tính chất của đường sức từ.  
· Tại mỗi điểm trong từ trường, ta chỉ có thể vẽ được một đường sức từ đi qua và chỉ một mà thôi.
· Các đường sức từ là những đường cong kín.
· Đối với nam châm, ở ngoài nam châm các đường sức từ đi ra từ cực Bắc, đi vào ở cực Nam của nam châm.
· Đối với dòng điện, các đường sức từ là những đường cong kín
· Các đường sức từ KHÔNG CẮT NHAU
· Nơi nào cảm ứng từ lớn hơn thì các đường sức từ đó vẽ dày hơn, nơi nào cảm ứng từ nhỏ hơn thì các đường sức từ ở đó vẽ thưa hơn.
	
                   
	
                  


2. Từ trường của dòng điện
*Quy tắc nắm tay phải: Nắm bàn tay phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ trong lòng ống dây.
2.1. Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng
	
             
	Quy tắc nắm tay phải được sử dụng trong điện từ học, để xác định chiều dòng điện cảm ứng của dây dẫn trong từ trường
Đường sức từ của dòng điện trong dây dẫn thẳng là những vòng tròn đồng tâm nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục dây dẫn, tâm vòng tròn nằm ở trục dây dẫn. 

	
      
	Ví dụ 1: Xác định phương và chiều cảm ứng  từ tại X và Y của dòng điện trong dây dẫn nằm trong mặt phẳng hình vẽ?

Xét tại X có: 
· Phương : Nằm ngang vuông   góc với mặt phẳng hình vẽ
· Chiều : Từ trong ra ngoài

Xét tại Y có: 
· Phương : Nằm ngang vuông   góc với mặt phẳng hình vẽ
· Chiều : Từ ngoài vào trong  

	
    
	Ví dụ 2: Xác định chiều dòng điện trong dây dẫn của hình vẽ bên ?

             


2.2. Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn.
Hãy xác định phương, chiều của véc tơ cảm ứng từ tại tâm O của dòng điện hình tròn có cường độ I, có chiều 2 hình vẽ:
	
Véc tơ cảm ứng từ tại O có:
· Phương: Vuông góc với mặt phẳng hình vẽ
· Chiều: Từ trong ra ngoài
	
                 

	
Véc tơ cảm ứng từ tại O có:
· Phương: Vuông góc với mặt phẳng hình vẽ
· Chiều: Từ ngoài vào trong
	
                


2.3. Từ trường của dòng điện chạy trong ống dây dẫn hình trụ
	Từ trường trong lòng ống dây hình trụ là từ trường đều, nên véc tơ cảm ứng từ trong lòng ống dây hình trụ có đặc tính như nhau tại mọi điểm.
Có phương: trùng với trục của ống dây và chiều: theo quy tắc nắm tay phải.
	
       


3. Lực từ
3.1. Công thức Amper
Khi đặt dây dẫn thẳng có dòng điện vuông góc với đường sức của từ trường thì sẽ xuất hiện lực điện từ tác dụng lên dây dẫn được xác định như sau
	       Về trị số: Lực điện từ tỷ lệ với cường độ tự cảm, độ dài dây dẫn và cường độ dòng điện.

              
       Đơn vị: F (N),  B (T),  I (A),  l (m)
       Về phương và chiều của lực tác dụng được xác định theo quy tắc bàn tay trái.
	
          


3.2. Quy tắc bàn tay trái
Quy tắc bàn tay trái (còn gọi là quy tắc Fleming) là quy tắc định hướng của lực do một từ trường tác động lên một đoạn mạch có dòng điện chạy qua và đặt trong từ trường.
 “Ngửa bàn tay trái cho đường sức từ xuyên vào lòng bàn tay, chiều của 4 ngón tay duỗi thẳng theo chiều dòng điện, thì ngón tay cái choãi ra sẽ chỉ chiều của lực điện từ”
3.3. Lực từ tác dụng lên 2 dây dẫn thẳng song song
Giả sử có hai dây dẫn thẳng, đặt song song nhau, cách nhau một khoảng là d, có dòng điện I1, I2 qua chúng, I1 và I2 cùng chiều.
Lực tác dụng lên 2 dây dẫn song song:dòng điện I1 tạo ra từ trường B1 tại chỗ đặt dây dẫn có dòng điện I2.Ngược lại, Dòng điện I2 tạo ra từ trường B2 tại chỗ đặt dây dẫn có dòng điện I1.
	
     
	
   

	    

     
	   

   


 
4. Hiện tượng cảm ứng điện từ
4.1. Từ thông
[bookmark: _GoBack]Từ thông  đặc trưng cho số đường sức xuyên qua diện tích S đặt vuông góc với đường sức.
oleObject2.bin
I



image3.emf
I


oleObject3.bin
I



image4.png




image5.emf
N

S


oleObject4.bin

image6.emf
S

N


oleObject5.bin

image7.emf
I

M

M

B




oleObject6.bin
I


M



image8.emf
I

X

B

X

Y

B

Y


oleObject7.bin

image9.wmf
X

B

r


oleObject8.bin

image10.wmf
Y

B

r


oleObject9.bin

image11.emf
I

X

B

X

Y

B

Y


oleObject10.bin

image12.emf
I

X

B

X

Y

B

Y


oleObject11.bin

image13.emf
B

O

I


oleObject12.bin

image14.emf
B

O

I


oleObject13.bin

image15.emf

oleObject14.bin

image16.wmf
l

I

B

F

×

×

=


oleObject15.bin

image17.emf
S

F

I

N

B


oleObject16.bin

image18.emf
I

1

B

1

B

2

I

2

F

2

F

1

d


oleObject17.bin

image19.emf
I

1

B

1

B

2

I

2

F

2

F

1

d


oleObject18.bin

image20.emf
I

1

B

1

B

2

I

2

F

2

F

1

d


oleObject19.bin

image21.emf
I

1

B

1

B

2

I

2

F

2

F

1

d


oleObject20.bin

image1.emf
I


oleObject1.bin
I



image2.emf
I


